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Thanh khoản sụt giảm trước 

kỳ nghỉ lễ 
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ 

thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 417 nghìn tỷ đồng, giảm 

26.0% so với tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thị trường 

chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận 

trọng hơn và hạn chế mở rộng giao dịch. 

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân trong 

nước và nhóm tổ chức trong nước đều đồng thuận ghi nhận giảm, với mức 

giảm lần lượt là 28.0% và 27.4% so vói tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Nhóm tự doanh đảo chiều bán ròng mạnh, với tổng giá trị bán ròng đạt 

khoảng 1.2 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm 

VPB (-1.2 nghìn tỷ đồng), MWG (-197 tỷ đồng), GMD (-173 tỷ đồng), PNJ 

(-109 tỷ đồng) và VIX (-83 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, các mã thu hút 

lượng vốn vào phần lớn tập trung ở HPG (+236 tỷ đồng), E1VFVN30 (+182 

tỷ đồng), GEX (+175 tỷ đồng), FPT (+175 tỷ đồng) và FUEVFVND (+156 tỷ 

đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại nối dài chuỗi sáu tuần bán ròng liên tiếp, trong đó tuần vừa qua 

ghi nhận giá trị rút vốn gia tăng mạnh hơn, cho thấy áp lực thoái vốn vẫn 

duy trì. Cụ thể, tổng gái trị rút ròng lên đến 11.1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 

44.8% so với tuần trước đó. 

Đáng chú ý, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn 

như HPG (-2.6 nghìn tỷ đồng), VPB (-1.4 nghìn tỷ đồng), SSI (-894 tỷ đồng), 

STB (-736 tỷ đồng) và VHM (-627 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền 

chủ yếu đến từ GMD (+488 tỷ đồng), VND (+220 tỷ đồng), MSB (+189 tỷ 

đồng), MWG (+131 tỷ đồng) và IJC (+278 tỷ đồng).   

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

34.1  422.2  1,005.1  1,331.4  33.6  407.9  987.0  1,324.5  0.5  14.2  18.1  6.9  

Cá nhân 
trong nước 

39.7  459.5  980.4  1,827.1  34.0  444.0  963.5  1,777.5  5.7  15.6  16.9  49.6  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

3.9  50.4  158.3  298.5  8.2  75.0  189.8  352.2  (4.4) (24.5) (31.5) (53.7) 

Tổ chức 
trong nước 

1.9  29.2  58.3  66.0  3.8  34.5  61.9  68.7  (1.8) (5.3) (3.6) (2.8) 

Tự doanh 2.0  30.8  68.6  108.3  2.9  29.7  65.4  112.2  (0.9) 1.1  3.3  (3.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (2.6) 5,606.8  (3,790.9) 1,816.0   TPB Ngân hàng (3.2) 1,989.7  (2,448.5) (458.8) 

HPG Nguyên vật liệu 5.8  4,752.7  (3,206.8) 1,545.9   GMD Công nghiệp 12.0  595.2  (819.3) (224.1) 

VIX Tài chính 9.3  4,912.6  (4,137.2) 775.4   HDB Ngân hàng 3.4  1,645.2  (1,799.4) (154.3) 

SSI Tài chính 18.0  7,510.0  (6,859.4) 650.6   TCB Ngân hàng 1.5  2,578.6  (2,708.6) (130.0) 

SHB Ngân hàng 9.0  5,075.2  (4,584.2) 491.1   HAG Hàng Tiêu dùng 2.5  2,635.7  (2,754.4) (118.7) 

VHM Tài chính 6.5  956.3  (549.7) 406.6   TAL Tài chính 5.1  74.3  (182.3) (108.0) 

PDR Tài chính 2.3  1,819.6  (1,472.7) 346.9   VCI Tài chính 11.4  1,705.2  (1,791.4) (86.2) 

VCB Ngân hàng 6.2  2,227.0  (1,881.0) 346.0   PAN Hàng Tiêu dùng 7.0  164.5  (242.4) (77.9) 

VIB Ngân hàng (4.2) 1,867.6  (1,581.3) 286.3   STB Ngân hàng 0.2  1,814.6  (1,891.8) (77.3) 

MBB Ngân hàng 3.2  2,606.1  (2,349.0) 257.1   TDM Tiện ích Cộng đồng (0.8) 0.0  (76.5) (76.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

HPG Nguyên vật liệu 5.8  4,089.9  (3,011.5) 1,078.4   VIX Tài chính 9.3  3,984.8  (4,506.3) (521.4) 

STB Ngân hàng 0.2  1,997.8  (1,183.7) 814.1   VND Tài chính 17.4  2,283.4  (2,677.6) (394.1) 

CTG Ngân hàng 0.8  1,634.9  (1,186.6) 448.3   VPB Ngân hàng (2.6) 4,967.6  (5,335.3) (367.7) 

TPB Ngân hàng (3.2) 2,859.1  (2,476.5) 382.6   VIB Ngân hàng (4.2) 1,377.4  (1,669.3) (291.9) 

MBB Ngân hàng 3.2  2,866.5  (2,517.4) 349.2   GMD Công nghiệp 12.0  510.3  (775.1) (264.8) 

HDB Ngân hàng 3.4  1,733.6  (1,467.9) 265.7   EIB Ngân hàng 2.6  1,459.2  (1,663.5) (204.3) 

SSI Tài chính 18.0  5,016.7  (4,773.4) 243.4   PDR Tài chính 2.3  1,411.3  (1,601.5) (190.2) 

VHM Tài chính 6.5  1,065.7  (844.9) 220.8   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 11.0  2,008.4  (2,192.0) (183.6) 

TCB Ngân hàng 1.5  2,977.9  (2,784.7) 193.2   MSB Ngân hàng (1.7) 1,260.7  (1,419.3) (158.7) 

E1VFVN30 Tài chính 2.3  184.7  (13.0) 171.7   SHB Ngân hàng 9.0  4,920.5  (5,071.4) (150.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

GMD Công nghiệp 12.0  435.0  (53.9) 381.1   HPG Nguyên vật liệu 5.8  520.6  (3,259.0) (2,738.4) 

VND Tài chính 17.4  371.1  (142.5) 228.5   VPB Ngân hàng (2.6) 375.4  (1,384.8) (1,009.4) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

11.0  698.1  (505.2) 192.9   SSI Tài chính 18.0  612.1  (1,323.7) (711.6) 

VCI Tài chính 11.4  161.6  (79.8) 81.8   VHM Tài chính 6.5  169.9  (662.8) (492.9) 

TAL Tài chính 5.1  74.6  (2.5) 72.1   CTG Ngân hàng 0.8  397.1  (880.4) (483.3) 

TPB Ngân hàng (3.2) 181.7  (117.4) 64.3   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

2.6  376.0  (753.8) (377.8) 

IJC Tài chính 11.2  50.2  (11.9) 38.3   STB Ngân hàng 0.2  364.6  (707.2) (342.6) 

ACB Ngân hàng (0.2) 195.6  (163.4) 32.2   VIX Tài chính 9.3  563.0  (867.7) (304.7) 

VNM Hàng Tiêu dùng 2.7  102.1  (71.8) 30.4   E1VFVN30 Tài chính 2.3  13.8  (184.5) (170.7) 

TCB Ngân hàng 1.5  161.0  (132.1) 28.9   BID Ngân hàng (0.9) 78.2  (245.5) (167.3) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

MSB Ngân hàng (1.7) 1,010.7  (818.5) 192.2   MBB Ngân hàng 3.2  79.8  (569.4) (489.5) 

HPG Nguyên vật liệu 5.8  372.5  (258.3) 114.1   VPB Ngân hàng (2.6) 200.2  (639.1) (438.9) 

GMD Công nghiệp 12.0  191.6  (83.8) 107.8   VCB Ngân hàng 6.2  289.2  (686.9) (397.7) 

GEX Công nghiệp 1.1  188.8  (92.8) 96.0   STB Ngân hàng 0.2  64.8  (459.0) (394.2) 

DXG Tài chính 13.2  225.7  (137.2) 88.5   SHB Ngân hàng 9.0  12.8  (266.1) (253.3) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

2.6  353.2  (289.5) 63.7   SSI Tài chính 18.0  46.4  (228.8) (182.4) 

VIX Tài chính 9.3  87.1  (36.4) 50.7   KBC Tài chính (2.8) 66.3  (206.8) (140.5) 

IJC Tài chính 11.2  49.2  (0.1) 49.0   VHM Tài chính 6.5  212.1  (346.6) (134.5) 

HCM Tài chính 9.0  96.1  (54.8) 41.3   PDR Tài chính 2.3  22.7  (156.3) (133.6) 

ANV Hàng Tiêu dùng 12.0  66.5  (25.6) 40.9   VSC Công nghiệp (5.5) 128.1  (230.8) (102.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

GMD Công nghiệp 12.0  626.7  (137.8) 488.9   HPG Nguyên vật liệu 5.8  893.1  (3,517.4) (2,624.3) 

VND Tài chính 17.4  489.5  (269.2) 220.3   VPB Ngân hàng (2.6) 575.6  (2,023.9) (1,448.3) 

MSB Ngân hàng (1.7) 1,099.5  (910.5) 189.0   SSI Tài chính 18.0  658.5  (1,552.5) (894.0) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

11.0  846.3  (715.1) 131.2   STB Ngân hàng 0.2  429.4  (1,166.2) (736.8) 

IJC Tài chính 11.2  99.4  (12.1) 87.4   VHM Tài chính 6.5  382.0  (1,009.4) (627.4) 

TPB Ngân hàng (3.2) 308.1  (231.9) 76.2   MBB Ngân hàng 3.2  688.3  (1,294.6) (606.3) 

VCI Tài chính 11.4  210.0  (134.2) 75.9   CTG Ngân hàng 0.8  464.6  (1,025.0) (560.4) 

TAL Tài chính 5.1  74.6  (2.5) 72.1   VCB Ngân hàng 6.2  685.7  (1,130.7) (445.1) 

HCM Tài chính 9.0  178.7  (108.7) 70.0   SHB Ngân hàng 9.0  302.7  (642.8) (340.1) 

ANV Hàng Tiêu dùng 12.0  106.4  (53.0) 53.4   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

2.6  729.2  (1,043.2) (314.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

HPG Nguyên vật liệu 5.8  686.3  (450.2) 236.2   VPB Ngân hàng (2.6) 681.2  (1,888.8) (1,207.6) 

E1VFVN30 Tài chính 2.3  185.0  (3.0) 182.0   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 11.0  312.2  (509.3) (197.1) 

GEX Công nghiệp 1.1  220.0  (44.2) 175.8   GMD Công nghiệp 12.0  3.6  (176.8) (173.1) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

2.6  470.2  (294.5) 175.8   PNJ Hàng Tiêu dùng 0.9  0.3  (110.3) (110.0) 

FUEVFVN
D 

Tài chính 3.2  164.4  (8.0) 156.4   VIX Tài chính 9.3  45.4  (128.6) (83.2) 

MSN Hàng Tiêu dùng 2.5  269.6  (194.0) 75.6   HCM Tài chính 9.0  0.5  (83.3) (82.9) 

CTG Ngân hàng 0.8  136.6  (70.4) 66.2   SSI Tài chính 18.0  59.6  (132.5) (72.9) 

STB Ngân hàng 0.2  225.1  (161.6) 63.5   HAH Công nghiệp (0.2) 0.0  (70.3) (70.3) 

TCB Ngân hàng 1.5  281.9  (218.7) 63.3   VHM Tài chính 6.5  124.7  (189.0) (64.3) 

NVL Tài chính 5.7  57.4  (3.1) 54.3   VRE Tài chính 1.3  100.3  (157.7) (57.4) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
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